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           TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THỊ XÃ THUẬN THÀNH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              TỈNH BẮC NINH                

      Bản án số: 27/2023/HSST 

              Ngày 21/4/2023 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN THÀNH - TỈNH BẮC NINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Sỹ Cây. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Quế, ông Lê Bá Thành. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Phú – Thẩm tra viên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Danh Tuấn, Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường xét xử, trụ sở Tòa án nhân dân thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

12/2023/TLST-HS, ngày 13 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 12/2023/QĐXXST- HS ngày 16/3/2023 và Quyết định hoãn phiên toà số 

06/2023/QĐST-HS ngày 29/3/2023 đối với: 

Bị cáo Nguyễn Thị A, sinh năm: 1961 

Tên gọi khác: Tạ Thị A. Giới tính: Nữ. 

HKTT và chỗ ở: Thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh. (Nay là khu phố Cả Đông Côi, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh).  

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 

03/10. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Họ tên bố: Tạ Quang Nha (đã chết). Họ tên mẹ: 

Nguyễn Thị Sưu (đã chết). Gia đình bị cáo có 06 chị em, bị cáo là con thứ 02. Chồng: 

Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1963. Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 1984, con nhỏ 

sinh năm 1986. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 09/03/2011, bị Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh xử phạt 02 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” và 02 năm tù về tội “Chống 

người thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 04 năm tù theo 

bản án số 12/2011/HSST. Ngày 22/6/2012 Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh ra Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 01/2012/QĐ-BCB. 

Đến ngày 02/02/2016, Tòa án ra nhân dân huyện Thuận Thành ra Quyết định Đình chỉ 

thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 01/2016/QĐĐCCB-TA. Ngày 02/7/2019, Cơ 

quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh ban hành Giấy chứng nhận chấp hành 

xong án phạt tù đối với người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 
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Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/12/2022 đến 26/12/2022 được thay thế biện pháp 

ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. (bị cáo có mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Đào Thị Giang, sinh năm 1985.   (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn 3, xã Lạng Sơn, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ. 

2. Chị Đới Thị Lương, sinh năm 1989.   (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:   

Hồi 14 giờ 30 phút ngày 18/12/2022, tại Nhà trọ Vip Quỳnh Nga thuộc địa phận 

thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (Nay là khu phố Cả 

Đông Côi, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) do Nguyễn Thị A, sinh năm 

1961 làm quản lý. Lực lượng Công an thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh kiểm tra phát 

hiện bắt quả tang tại phòng 202 có Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1979, HKTT thôn Chi 

Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và Đào Hoài Giang, sinh năm 1985, 

HKTT thôn 3, xã Lạng Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đang có hành vi mua bán dâm. 

Tại phòng 203 có Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1990, HKTT thôn Chi Trung, xã Tân Chi, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và Đới Thị Lương, sinh năm 1989, HKTT thôn Đồng 

Tiến, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đang có hành vi mua bán dâm. 

Vật chứng thu giữ: Tại phòng 202 thu giữ 01 bao cao su nhãn hiệu Doctor chưa 

qua sử dụng, 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Water Lotur đã xé và 01 ruột bao cao su đã 

qua sử dụng ở trên giường; thu của Đào Hoài Giang số tiền 400.000 đồng và 01 điện 

thoại di động SamSung Galaxy A11 lắp sim số 0389.250.514 và 0961.890.325. Tại 

phòng 203 thu giữ 02 bao cao su nhãn hiệu Doctor chưa qua sử dụng ở trên mặt bàn 

và 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Doctor đã xé và 01 bao cao su đã qua sử dụng ở trên 

giường; thu của Đới Thị Lương số tiền 500.000 đồng và 01 điện thoại di động Nokia 

230 lắp sim số 0342.307.973. Thu giữ tại quầy lễ tân 01 hộp bao cao su nhãn hiệu 

Doctor bên trong có 43 bao cao su chưa qua sử dụng. Bị cáo A tự nguyện giao nộp số 

tiền 1.100.000 đồng và 01 chiếc điện thoại Mastel lắp sim số 0399.893.085. 

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: Khoảng 14 giờ ngày 18/12/2022, 

Việt và Nam rủ nhau đến nhà trọ Vip Quỳnh Nga của Nguyễn Thị A để mua dâm. Khi 

vào quầy lễ tân gặp A, Việt bảo với A nhà có nhân viên không cho 2 vé “tàu nhanh” 

tức là Việt hỏi A nhà có nhân viên bán dâm không cho Việt và Nam mỗi người một vé 

mua dâm. A đồng ý và sử dụng chiếc điện thoại Mastel lắp sim số 0399.893.085 của A 

gọi đến số 0342.307.973 của Đới Thị Lương và số 0961.890.325 của Đào Hoài Giang 

(đều là gái bán dâm) nói với Giang và Lương “Có khách đến nhà trọ chơi” và bảo 

Giang và Lương về bán dâm cho khách. Giang và Lương đồng ý đến nhà trọ của A để 

bán dâm. Việt thấy A đã gọi nhân viên bán dâm đến thì Việt hỏi A tiền phòng hết bao 

nhiêu, A nói 50.000 đồng một phòng một lần mua dâm, tổng tiền của 2 phòng hết 

100.000 đồng. Việt lấy tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng ra đưa trả, A cầm tiền và trả lại 

cho Việt số tiền 400.000 đồng gồm 02 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, Việt cầm tiền 



 3 

đưa cho Nam để Nam trả tiền cho gái bán dâm. Trả tiền phòng xong, Việt và Nam lấy 

bao cao su rồi Việt vào phòng 203, Nam vào phòng 202 để cùng với Giang và Lương 

tiến hành mua bán dâm. Tại phòng 202, Nam và Giang thỏa thuận giá mua bán dâm là 

200.000 đồng một lần, Nam đưa cho Giang 02 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng để trả 

Giang tiền mua dâm và bo thêm Giang 100.000 đồng, Giang cầm tiền nhưng do chưa 

có tiền lẻ nên chưa trả lại Nam 100.000 đồng, sau đó hai bên thực hiện hành vi mua 

bán dâm. Tại phòng 203, Việt và Lương thỏa thuận giá bán dâm là 200.000 đồng một 

lần, Việt đưa cho Lương một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nói trả tiền mua dâm cho 

Lương, còn thừa số tiền 300.000 đồng thì Việt bo thêm cho Lương rồi hai bên thực 

hiện hành vi mua bán dâm. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì 

bị Công an huyện Thuận Thành bắt quả tang và thu giữ vật chứng.  

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số 16/CTr-VKS ngày 11/3/2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành truy đã tố Nguyễn Thị A về tội “Chứa mại 

dâm” theo khoản 1 Điều 327 của Bộ Luật hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo A khai nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã 

truy tố, bị cáo thừa nhận đã có hành vi dùng nhà nghỉ đang do mình quản lý để cho 

Việt, Nam, Giang và Lương có hành vi mua bán dâm. Bị cáo thừa nhận Cáo trạng 

truy tố bị cáo về hành vi chứa mại dâm là có căn cứ, đúng với hành vi mà bị cáo đã 

thực hiện.  

Trong phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành 

thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đưa ra chứng cứ để buộc tội Nguyễn Thị A 

phạm tội “Chứa mại dâm” và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo A phạm tội 

“Chứa mại dâm”. Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 

38 của Bộ Luật hình sự; Xử phạt A từ 14 đến 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ bắt thi 

hành án nhưng được trừ đi số ngày tạm giữ từ ngày 18/12/2022 đến 26/12/2022.  

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước số vật chứng là tiền và tài sản thu 

giữ liên quan đến tội phạm gồm; Số tiền 400.000 đồng và 01 điện thoại di động 

SamSung Galaxy A11 lắp sim số 0389.250.514 và 0961.890.325 thu giữ của Đào 

Hoài Giang; số tiền 500.000 đồng và 01 điện thoại di động Nokia 230 lắp sim số 

0342.307.973 thu giữ của Đới Thị Lương; Số tiền 100.000 đồng và 01 chiếc điện 

thoại Mastel lắp sim số 0399.893.085 thu giữ của bị cáo A.  

Tịch thu tiêu huỷ số vật chứng là bao cao thu giữ gồm; 03 bao cao su nhãn hiệu 

Doctor chưa qua sử dụng; 01 phong bì thư được niêm phong có chữ ký của các thành 

phần tham gia bên trong phong bì có 01 vỏ bao cao su nhãn mác Doctor đã bị xé và 

01 ruột bao cao su đã qua sử dụng (Ký hiệu M1); 01 phong bì thư được niêm phong 

có chữ ký của các thành phần tham gia bên trong phong bì có 01 vỏ bao cao su nhãn 

mác Water Lotur đã bị xé và 01 ruột bao cao su đã qua sử dụng (Ký hiệu M3); 01 hộp 

Bao cao su nhãn mác Doctor bên trong có 43 bao cao su nhãm mác Doctor. 

Trả lại bị cáo A số tiền 1.000.000 đồng không liên quan đến tội phạm. 

Bị cáo A nhận tội và không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà 

chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Trong phần nói 

lời sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

và miễn cho bị cáo hình phạt bổ sung. 
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào 

kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của đại 

diện Viện kiểm sát và của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]. Về việc thực hiện trình tự tố tụng đối với vụ án:  

Quá trình thực hiện thủ tục tố tụng để giải quyết vụ án, các hành vi, quyết định 

tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Thuận Thành (nay là thị xã Thuận 

Thành), Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ Luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về nội dung vụ án:  

[2.1]. Lời khai của bị cáo Nguyễn Thị A tại phiên tòa phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù 

hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được thể hiện trong hồ sơ 

vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, có căn cứ để xác định:  

Hồi 14 giờ ngày 18/12/2022, tại Nhà trọ Vip Quỳnh Nga thuộc địa phận thôn 

Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (Nay là khu phố Cả 

Đông Côi, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) do Nguyễn Thị A đang làm 

quản lý. Bị cáo A đã có hành vi cho Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Nam với Đới Thị 

Lương, Đào Hoài Giang thực hiện hành vi mua bán dâm. Do vậy đã có đủ căn cứ kết 

luận bị cáo phạm tội “Chứa mại dâm”, tội phạm được quy định tại khoản 1 Điều 327 

của Bộ Luật hình sự, như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Thuận Thành truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[2.2]. Xét về nguyên nhân, mục đích, tính chất của hành vi phạm tội: Nguyên 

nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do bị cáo phần nào đó thiếu hiểu biết pháp luật, bị 

cáo chứa mại dâm không với mục đích thu lợi từ hành vi mua bán dâm mà chỉ với 

mục đích lấy tiền cho thuê phòng. Tuy nhiên hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện 

thuộc loại tội phạm nghiêm trọng nên cần phải có hình phạt tương xứng với tính chất 

mức độ hành vi của bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Phạt bị cáo phải 

cách ly đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo. 

[2.3]. Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại 

khoản 1 Điều 48 Bộ Luật hình sự. Tuy nhiên bị cáo đã một lần bị kết án, tuy bản án 

kết tội bị cáo đã được xóa án tích nhưng chứng tỏ bị cáo cũng là người không chấp 

hành tốt quy định của pháp luật, còn chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả của hành vi 

phạm tội. Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật hình sự. Đây là những tình 

tiết để Hội đồng xét xử xem xét cân nhắc khi lượng hình đối với bị cáo. 
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 [3]. Về vật chứng của vụ án: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số vật chứng là tiền 

và tài sản thu giữ liên quan đến tội phạm gồm; Số tiền 400.000 đồng và 01 điện thoại 

di động SamSung Galaxy A11 lắp sim số 0389.250.514 và 0961.890.325 thu giữ của 

Đào Hoài Giang; số tiền 500.000 đồng và 01 điện thoại di động Nokia 230 lắp sim số 

0342.307.973 thu giữ của Đới Thị Lương; Số tiền 100.000 đồng và 01 chiếc điện 

thoại Mastel lắp sim số 0399.893.085 thu giữ của bị cáo A. Tịch thu tiêu huỷ số vật 

chứng không còn giá trị sử dụng đã thu giữ gồm: 03 Bao cao su nhãn hiệu Doctor 

chưa qua sử dụng; 01 phong bì thư được niêm phong có chữ ký của các thành phần 

tham gia bên trong phong bì có 01 vỏ Bao cao su nhãn mác Doctor đã bị xé và 01 

ruột Bao cao su đã qua sử dụng (Ký hiệu M1); 01 phong bì thư được niêm phong có 

chữ ký của các thành phần tham gia bên trong phong bì có 01 vỏ Bao cao su nhãn 

mác Water Lotur đã bị xé và 01 ruột Bao cao su đã qua sử dụng (Ký hiệu M3); 01 

hộp Bao cao su nhãn mác Doctor bên trong có 43 Bao cao su nhãm mác Doctor. Trả 

lại bị cáo A số tiền 1.000.000 đồng không liên quan đến tội phạm. 

 [4]. Liên quan đến vụ án có: Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Nam là người 

mua dâm. Sau khi tiến hành ghi lời khai, Việt và Nam đã lợi dụng sơ hở của cán bộ 

quản lý rồi bỏ trốn. Qua xác minh Công an xã Tân Chi cho biết tại thôn Chi Trung, xã 

Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và các thôn khác trong xã không có công dân 

nào tên Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1990 và Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1979 như 

khai báo. Vì vậy Cơ quan điều tra tách ra để xử lý sau là phù hợp. 

Đối với vợ chồng anh Nguyễn Bá Trung và chị Nguyễn Thị Thuỷ là chủ sở 

hữu nhà trọ Quỳnh Nga là người nhờ bị cáo A trông nom nhà trọ nhưng không có 

thoả thuận và cũng không biết việc bị cáo dùng nhà trọ để chứa mại dâm nên Cơ quan 

điều tra cũng không xử lý là có căn cứ. 

Đối với hành vi bán dâm của Đới Thị Lương và Đào Hoài Giang, Công an 

huyện Thuận Thành đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 400.000 đồng về 

hành vi bán dâm là có căn cứ. 

[5]. Về án phí: Bị cáo A là người cao tuổi, tại phiên toà bị cáo đề nghị miễn 

tiền án phí nên cần chấp nhận, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo A.  

Bởi các lẽ trên.  

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị A phạm tội “Chứa mại dâm”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 47 của Bộ 

Luật hình sự. Điều 106; Điều 136 của Bộ Luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí 

Tòa án, tuyên xử. 

1. Xử phạt Nguyễn Thị A 14 (Mười bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án nhưng được trừ đi số ngày tạm giữ từ ngày 18/12/2022 đến 26/12/2022. 

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số vật chứng là tiền và vật 

gồm: Số tiền 1.000.000 đồng; 01 điện thoại di động SamSung Galaxy A11 cùng sim 

số 0389.250.514 và sim số 0961.890.325; 01 điện thoại di động Nokia 230 cùng sim 

số 0342.307.973;  01 chiếc điện thoại Mastel cùng sim số 0399.893.085. Tịch thu tiêu 
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huỷ số vật chứng gồm: 03 Bao cao su nhãn hiệu Doctor chưa qua sử dụng; 01 phong 

bì thư được niêm phong có chữ ký của các thành phần tham gia bên trong phong bì có 

01 vỏ Bao cao su nhãn mác Doctor đã bị xé và 01 ruột Bao cao su đã qua sử dụng 

(Ký hiệu M1); 01 phong bì thư được niêm phong có chữ ký của các thành phần tham 

gia bên trong phong bì có 01 vỏ Bao cao su nhãn mác Water Lotur đã bị xé và 01 ruột 

Bao cao su đã qua sử dụng (Ký hiệu M3); 01 hộp Bao cao su nhãn mác Doctor bên 

trong có 43 Bao cao su nhãm mác Doctor. Trả lại bị cáo A số tiền 1.000.000 đồng. 

(Theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 27/3/2023 giữa Công an thị xã và Chi cục 

Thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) 

3. Về án phí: Bị cáo A không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo A có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.         

  Nơi nhận                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉnh Bắc Ninh.                                                       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa. 
-VKSND tỉnh Bắc Ninh. 

-VKSND thị xã Thuận Thành. 

-Công an thị xã Thuận Thành. 

-Chi cục THA dân sự thị xã Thuận Thành. 

-Những người tham gia tố tụng. 

-Lưu hồ sơ vụ án, văn phòng. 

                                                                                                               Nguyễn Sỹ Cây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    


